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DANH MỤC BẢN VẼ - SƠ ĐỒ + MẶT BÀNG

TÊN BẢN VỀ

SƠ ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 11
1 VÒNG XÂY 2.SƠ ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 2

SƠ ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 3, 4, 9 (TỞ(TỜ 1/2)

SO ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 3, 4, 9 (TỒ(TỜ 2/2)
SO ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 5, 65.6
SO ĐO1 SOI MẠCH VONG Z2AV XRY DỰNG MỚI SỐ 5, 6
SƠ ĐÔ 1 SỢI MẠCH VÒNG 22KV XÂY DỰNG MỚI SỐ 7

MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LỌ 475 E23.2 ĐÉN C
CỘT 81.31.17 NHÀNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 1/3)MẶT BÀNG XD MACH VÒNG SỐ 1. ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NỔI TỪ TRA BỌM CAH B5 E23.Z DEN CO

MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA BOM CANH BÀU LỘ 475 E23.2 ĐÊN CỘT 81.31.17 NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 2
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LỌ 475 E23.2 ĐẾN CÓ 4752CỘT 81.31.17 NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỌ 475 E23.2 (TỜ 3/3)BẢNG KẾ XD MACH VÒNG SỐ 1 Đ TBA BOM CANH BAU LỌ 475 E23.2 ĐẾN CỘ
BẰNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LỌ 475 E23.2 ĐẾN CỘTCỘT 81.31.17 NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TÒ 1/3)
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LÔ 475 E23.2 ĐẾN CÓT CÔS E25.2(T9 1/3(CỘT 81.31.17 NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 2/3)BẰNG KẾ MẠCH VÒNG 1 ĐÁY 22K/ KẾT NỖI TỪ TBA BƠM CÁNH BẦU LỘ 475 E23.2 ĐẾN CỘTKẾ XD MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÀY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LỌ 475 E23.2 ĐẾN CỘT 8

OT 81.31.17 NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 3/3)
MẶT BÀNG CÁP NGAM MACH VÒNG SỐ. 1: TỪ CỘT AB 31 17.4 ĐẾN
MẶT BANG CÁP NGẮM MẠCH VÒNG SỐ 1: TỪ CỘT 86.31.17.4 ĐẾN 86N 86.31.17.5

BẢNG KÊ CÁP NGÀM MẠCH VÒNG SỐ 1: TỪ CỘT 86.31.17.4 ĐẾN 86.86.31.17.5
VÒNG SỐ 2: DÂY KẾT TỪ CỘT K18.8 LO 479 F23 21 ĐẾN 24 191C

MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 2: ĐƯỞNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT K18.8 LQ 479 E23.21 ĐẾN 24.19 LC
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 2: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT K18.8 LQ 479 E23.21 ĐÉN 24.19

9 LO 475 E23.21 (NHÁNH ĐỒI PHƯƠNG) (TỜ 1/2)

24.1640 E23.21 (NHANH ĐỌI PHƯƠNG) (TỜ 2/2)
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 2: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NỔI TỪ CỘT KIR 8 I O 479 F23 21 ĐÊN 24 10BANG KẾ XD MẠCH VÔNG SỐ 2: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT K18.8 LỘ 479 E23.21 ĐẾN 24.1

24.19 LỘ 475 E23.21 (NHÁNH ĐÔI PHƯƠNG) (TỜ 1/2)
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 2: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NỔI TỪ COT K18.8 LỌ 479 E23.21 ĐÉN 24.1524.19 LO 475 E23,21 (NHÁNH ĐỒI PHƯƠNGY
MẶT BẰNG XD MACH VÒNG SỐ 3- ĐƯỜNG ĐÂY 22KY KẾT NỔI TÙ CỘ23.21 DEN 24.124.19 LO 475 E23.21 (NHANH ĐÔI PHƯƠNG) (TỜ 2/2)
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 3: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT 29.22.28 LỌ 471 E23.2 (NHÁNHÁNH TÂN TIÊN) ĐẾN CỘT 12A LỘ 974 TG LẠC VĂN
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 3: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ CỌT 29.22.28 LỘ 471 E23.2 (NHÁNI

MAT BẢNG XD MACH VÒNG SỐ 4 ĐING ĐẤY 29:22.28 СQ 47/1 E23.2 (NHANHÁNH TÂN TIÊN) ĐẾN CỘT 12A LỘ 974 TG LẠC VĂN
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TB

TBA HÙNG SƠN 2 LỌ (TỜ 1/2
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TR
BYNGVÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DAY 22KV KẾT NOI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN I TBA TB. HÙNG SƠN 2 LỘ 473 TG GIA SƠN (TỜ 2/2)

| TBA HÙNG SON 2L0 473 TG GIA SONT

BÁNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TBA HÙNG SƠN (TỜ 1/2)ỦÙNG SƠN 2 LỌ 4
BẢNG KÊ XD ONS SON ZLO 473 TG GIA SON (TO 1/2)

MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÀY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TBA HÙNG
NG SƠN 2 LỘ 473 TG GIA SƠN (TỜ 2/2)

MẠT BÀNG CÁP NGÀM MẠCH VÒNG SỐ 4: TỪ CỘT 36.14.20 ĐẾN TBA HÔNG QUAI
BẰNG KẾ CÁP NGĂM MACH VÒNG SỐ 4: TỪ CỘT 36 14 20 ĐẾ

QUANG

G QUANGBANG KE CẤP NGAM MẠCH VÒNG SỐ 4: TỪ CỘT 36.14.20 ĐẾN TBA HỒNG G

MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 5: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA PHONG LAI 2 ĐỆN TBA ĐÓA ĐỒNG PHONG 2 LO 471 E23.2
A ĐONG PHONG 2 LỌ 471 E23.2BẢNG KẾ XD MẠCH VÒNG SỐ 5 ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NỔI TỪ THPZ DEN TBA Đ

BANG KE XD MACH VONG SO 5: ĐƯỚNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA PHONG LAI 2 ĐẾN TBA E

MẠT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 6: ĐƯỜNG DÀY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT 7.119 NHÁNH RẼ YÊN THÁI LO 4

MAT BÀNG XD MACH VÒNG SỐ 6: ĐƯỜNG DÂY 22KY KẾT NÔI T P GỐT 7 119 NHÁNH DỀ VÊN THÁLCA73

XA ĐỒNG PHONG 2 LỘ 471 E23.2

MẶT BẢNG XD MẠCH VÒNG SỐ 6: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ CỘT 7.119 NHÁNH RỄ YÊN THÁI LỌ 471 E

BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 6: ĐƯỜNG DÂY 22KV KÉT NÔI TỪ CỘT 7.119 NHÁNH RỀ YÊN THÁI LỘ 47

COT K18.23.33.4 LO 472 E23
23.2 ĐEN CỘT K18.23.33.4 LỘ 472 E23.2 (TỜ 1/2)
23.2 K18.23.33.4 LO 472 E23.2 (TỜ 2/2)

471 E23.2 ĐEN CỘT K18.23.33.4 LỘ 472 E23.2 (TỜ 1/2)BẢNG KẾ XD MACH VÒNG SỐÔ 6: ĐƯỜNG DÂY 22KV K T NÓI TÍU GOHTTS NUANH AC TEN THÁI LỘ 477
7.119 NHÁNH RẼ YÊN THÁI LỘ 47471 E23.2 ĐẾN CỘT K18.2 472 E23.2 (TỜ 2/2)

MẶT BÀNG XD MẠCH VÒNG SỐ 7: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ C90.44 NR TIÊN PHƯƠNG LO 472 E23 .2 ĐĐÊN C18.23.29 NR TIÊN.2 ĐEN C18.23.29 NR TIÊN
7 NỔI T9NP IẾN PHƯỐNG LO4/ZEZ3.20 2 LO 472 E23.2 (TỜ 1/2)

MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 7: ĐƯỜNG DÅY 22KV KẾT NÓI TỪ C90.44 NR TIỀN PHƯƠNG LO 472 E23.2 Đ.2 ĐEN C18.
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SÔ 7: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ C90.44 NR TIÊN PHƯƠNG LO 472 E23.2 ĐE
BẰNG H SỒĐUCNGURY ZZKV KET NOI TỪ C90.44 NR TIÊN PHƯỜNG LỘ 472 E23.2 ĐEDEN C18.23.29 NR TIÊN PHƯƠNG ELOSIZ EZ5.2)10 22)LO 472 E23.2 (TỜ 1/2)
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 7: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ C90.44 NR TIÊN PHƯƠNG LỌ 472 E23.2 ĐÊN CN C18.23.29 NR (TỜ 2/2)

MẶT BẢNG XD MẠCH VÒNG SỐ 9: ĐƯỜNG DÂY 22KV KÉT NÓI TỪ TBA TRAI LAO LO 471 F232 FMẠI BÁNG XD MẶCH VÒNG SO 9: ĐƯƠNG DÂY 22KV KẾT NỔI TỬ TBA TRẠI LẠO LỌ 471 E23.2 €
N C N  PHUONG 2 LQ 472 E23.2

3.2 ĐẾN CỘT 29.27 LỘ 974 TG LẠC VÂN (TỜ 1/2)
MẶT BẰNG XD MẠCH VÒNG SỐ 9: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA TRẠI LẠO LỘ 471 E23.2 ĐẾN CỘT 29.27 LO 974 TG LẠC VÂN (TỜ 2/2)

ĐEN CỘI 29.27 LỌ 974 TG LẠC VAN (TỜ 2/2)TRA TRALLAOTOZSC
BẢNG KÊ XD MẠCH VÒNG SỐ 9: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA TRẠI LẠO LỘ 471 E2E23.2 ĐẾN CỘT 29.27 LỘ 974 TG LẠC VÂN

MẶT BÀNG CÁP NGÀM MẠCH VÒNG SỐ 9: TỪ CỘT 29.22.10,6 ĐỆNÊN CỘT 29.22.10.7
EN COT 29.22.10.1BẢNG KẾ CÁP NGĂM MẠCH VÒNG SỐ 9. TÍE GỘT 29 29,106 ĐẾNP

BANG KE CÁP NGĂM MẠCH VÒNG SỐ 9: TỪ CỘT 29.22.10.6 ĐẾNEN COT 29.22.10.7
MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LO 475 E23.2 E

.2 ĐẾN NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 1/Z DEN NHANH TBA CONG LUẠN LỌ 475 E23.2 (TO 1/2)CÁT RÀUL0 475 F232 5MẶT GẤT DỌC MẠCH VÔNG SỐ 1: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ TBA BƠM CANH BÀU LỘ 475 E23.2 Đ
3.2 ĐẾN NHÁNH TBA CÔNG LUẬN LỘ 475 E23.2 (TỜ 2/2)

MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 2: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÔI TỪ CỘT K18.8 L 479 E23.21 ĐÊN 9 LỘ 475 E23.21 (NHÁNH ĐỐI PHƯƠNG
DEN 24.19 LỘ 475 E23.21 (NHANH ĐÔI PHƯƠNG)MẶT CÁT DỌC MACH VÒNG SỐ 3- ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TŨ CO19 E23.21DEN

MẶT CẤT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 3: ĐƯỜNG DÅY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT 29.22.28 LỘ 471 E23.2 (NHÁNHÁNH TÂN TIÊN) ĐẾN CỘT 12A LỘ 974 TG LẠC VẬN
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MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 7: ĐZ22KV KÉT NÔI TỪ CỐT 90.44 NHÁNH RỄ TIÊN PHƯƠNG LO 472 F23 2 ĐẾ

2026-NB.SDMB. 049

MAT CÁT ĐỘC MÁCH VÔNG SỐĐ ĐUNNG GẤY NHANH RE TIEN PHƯƯNG LỌO 472 E23.2 ĐB
ẶT CÁT DỌC MẠCH VÔNG SỐ 9: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA TRẠI LẠO LỘ 471 E2

2 ĐẾN CỐT 18 23.29 NHÁNH RỀ TIẾN PHƯƠN
2 ĐẾN CỘT 18.23.29 NHÁNH RÊ TIÊN PHƯƠNG 2 LỘ 472 E23.2

2026-NB.SDMB. 049
2026-NB.SDMB. 050

1 E23.2 ĐÊN CỘT 29.27 LỘ 974 TG LẠC VĂN 2026-NB.SDMB. 051

MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NỘI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TB
MẠT CÁT DỌC MACH VÒNG SỞ 4 ĐỜNG ĐÂY 22KY VẾT NỒI T TEA RUNG QUANG Z DEN TB

N TBA HÙNG SON 2 LO 473 TG GIA SON TỞ 721
N TBA HUNG SƠN 2 LỘ 473 TG GIA SƠN (TỜ 1/2)

MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 4: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ TBA HÔNG QUANG 2 ĐẾN TB
TBA HÙNG SƠN 2 LỘ 473 TG GIA SƠN (TỜ 2/2)

MẶT CÁT DỌC MẠCH VÒNG SỐ 5: ĐƯỜNG DÂY 22KV KÉT NÔI TỪ TBA PHONG LAI 2 ĐỆ
MAT GÁT ĐỌC MÁCH VỐNG SỐ6 ĐU Y эG DAY Z2KV KET NÓI TỪ TBA PHỐNG LÀI 2 ĐỀ

ĐẾN TBA ĐỒNG PHONG 2 LО
ĐẾN TBA ĐÔNG PHONG 2 LO 471 E23.2

MẶT CÁT DỌC MẠCH VÔNG SỐ 6: ĐƯỜNG DÂY 22KV KẾT NÓI TỪ CỘT 7.119 NHÁNH RÊ YÊN THÁIHÁI LỌ 471 E23.2 ĐẾN CỘT K18.23.33.4 LỘ 472 E23.2
















































































































































































































































































































































































































































